	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



            Lào Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2001


QUY ĐỊNH

"V/v trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị HCSN thụ hưởng NSNN Tỉnh Lào Cai" 
(Ban hành kèm theo QĐ số 430/2001/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2001 của UBND Tỉnh Lào Cai).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này dựa trên cơ sở Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 02/1998/PL-UBTVQH khóa 10 ngày 26/02/1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của chính phủ "V/v quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí" và các Thông tư số 71/TT-HCSN ngày 30/9/1995, Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 73/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính "v/v quy định chế độ trang bị điện thoại nhà riêng và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị HCSN".

Điều 2. Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội. Thực hành tiết kiệm một phần chi tiêu NSNN để tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, đồng thời quy định thống nhất việc trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội ... thụ hưởng NSNN Tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị).

Chương II

NỘI DUNG CỤ THỂ

Điều 3. Phạm vi và đối tượng được trang bị điện thoại di động:

a. Theo quy định tại QĐ số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính Phủ và TT số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính bao gồm:

a. 1 - Bí thư Tỉnh ủy.

- Chủ tịch : HĐND, UBND Tỉnh.

a. 2 - Phó bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong ban thường vụ của Tỉnh ủy.

- Phó Chủ tịch : HĐND, UBND Tỉnh.

b. Căn cứ vào Điều 4 của Quyết Định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh trang bị bổ xung cho một số đối tượng sau :

- Chánh, Phó văn phòng Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh.

- Giám đốc các sở, ban, ngành trực thuộc Tỉnh.

- Trưởng các ban của HĐND, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Tỉnh.

- Bí thư Đảng ủy các cơ quan Tỉnh.

- Bí thư, Chủ tịch HĐND và UBND các Huyện, Thị xã trong Tỉnh. 

* Các trường hợp khác ngoài các đối tượng nêu trên không được trang bị điện thoại di động. Nếu trước đây đã được cơ quan trang bị nay có nhu cầu sử dụng tiếp thì phải đăng ký hợp đồng thuê bao với Bưu điện và phải tự thanh toán cước phí theo hợp đồng với cơ quan Bưu điện kể từ ngày tiếp tục sử dụng theo hợp đồng mới.

Điều 4. Phạm vi, đối tượng được trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng :

1. Đối với cán bộ đương nhiệm :

a. Theo quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày l6/5/2001 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính bao gồm :

a. 1 - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí là Chủ tịch HĐND và UBND Tỉnh.

a. 2 - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch: HĐND, UBND Tỉnh và các đồng chí trong Ban thường vụ của Tỉnh ủy.

a. 3 - Chánh văn phòng Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh.

a. 4 - Giám đốc các sở, ban, ngành và lãnh đạo các cấp tương đương trực thuộc Tỉnh.

a. 5 - Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND các Huyện, Thị xã trong Tỉnh.

- Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Tỉnh.

b. Căn cứ vào Điều 4 của Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh trang bị bổ xung cho một số đối tượng sau :

- Phó ban HĐND; Phó giám đốc các Sở, ban, ngành trực thuộc Tỉnh và các cấp lãnh đạo tương đương khác.

- Phó ban HĐND, phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Tỉnh, phó của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Tỉnh.

- Giám đốc bệnh viện Tỉnh, Giám đốc các trung tâm y tế các Huyện, Thị xã, trung tâm y học dự phòng, trung tâm phòng chống sốt rét, chi cục bảo vệ thực vật, Chi cục thú y, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp của Tỉnh, trưởng phòng khám cán bộ Tỉnh, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, Chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường Tỉnh.

- Cán bộ đang hưởng chế độ sử dụng điện thoại được cử đi công tác tăng cường cơ sở theo Quyết định của Tỉnh thì vẫn được giữ nguyên.

2. Đối với cán bộ chuyển công tác và nghỉ hưu :

- Đối với cán bộ chuyển sang cơ quan khác công tác mà ở vị trí công tác mới vẫn được tiêu chuẩn sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng, điện thoại di động thì cơ quan cũ chuyển hợp đồng sử dụng điện thoại sang cơ quan mới để cơ quan mới thanh toán cước sử dụng điện thoại kể từ tháng cán bộ chuyển đến công tác. Cơ quan cũ thanh toán cước sử dụng điện thoại cho cán bộ hết tháng khi cán bộ chuyển đi.

- Đối với cán bộ khi chuyển sang đảm nhiệm công tác mới không thuộc diện được trang bị điện thoại thì cơ quan quản lý cán bộ thu hồi điện thoại di động đã trang bị. Đối với điện thoại cố định nếu cán bộ có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ quan làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng điện thoại về gia đình để cán bộ tự thanh toán với cơ quan bưu điện. Cơ quan quản lý cán bộ thanh toán cước phí điện thoại cho cán bộ đến hết tháng khi cán bộ chuyển sang đảm nhiệm công tác mới.

- Đối với các cán bộ lãnh đạo thuộc các đối tượng được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động khi nghỉ hưu, nghỉ công tác được cơ quan quản lý tiếp tục thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố đinh trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác. Hết thời hạn 3 tháng nếu có nhu cầu tiếp tục sở dụng thì cơ quan quản lý cán bộ đó làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng điện thoại về gia đình để cán bộ tự thanh toán cước phí với cơ quan bưu điện.

- Đối với các cán bộ lãnh đạo khác và cán bộ đảm nhiệm các nhiệm vụ đặc biệt khi nghỉ hưu, nghỉ công tác nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng điện thoại cố định và điện thoịa di động thì cơ quan quản lý cán bộ làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng điện thoại về gia đình để cán bộ tự thanh toán cước phí với cơ quan Bưu điện kể từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác. Cơ quan quản lý cán bộ thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cho đối tượng này cho đến hết tháng kể từ tháng có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác.

* Các trường hợp khác ngoài các đối tượng nêu trên không được trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng. Nếu trước đây đã được cơ quan trang bị nay có nhu cầu sử dựng tiếp thì phải đăng ký hợp đồng thuê bao với Bưu điện và phải tự thanh toán cước phí theo hợp đồng với cơ quan Bưu điện kể từ ngày tiếp tục sử dụng theo hợp đồng mới.

Chương III

QUẢN LÝ SỬ DỤNG
Điều 5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện thông tin liên lạc điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả. Tuyệt đối không được sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng.

Điều 6. Cơ quan Tài chính chỉ cấp phát kinh phí cho việc trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được quy định tại quyết định này. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Điều 7. Định mức chung về sử dụng kinh phí.

1. Đối với chi phí mua máy và lắp đặt điện thoại :

a. Chi phí mua máy : 

+ Điện thoại cố định không quá 300.000,0đ/máy.

+ Điện thoại di động không quá 3.000.000,0đ/máy.

b. Chi phí lắp đặt điện thoại cố định và điện thoại di động thanh toán theo hợp đồng lắp đặt ký với cơ quan Bưu điện.

2. Mức thanh toán Cước phí sử dụng điện thoại hàng tháng (kể cả tiền thuê bao) quy định như sau:

+ Đối với các đối tượng quy định tại điểm a . 1 Điều 3 và điểm a. 1 Điều 4 chương II của bản quy định này được thanh toán cước phí sử dụng điện thoại (kể cả tiền thuê bao) như sau:

- Điện thoại di động tối đa không quá 500.000đ/máy/tháng.

- Điện thoại cố định tại nhà riêng tối đa không quá 300.000đ/máy/tháng .

+ Đối với các đối tượng quy định tại điểm a. 2 Điều 3 và điểm a. 2 Điều 4 chương II của bản quy định này được thanh toán cước phí sử dụng điện thoại (kể cả tiền thuê bao) như sau :

- Điện thoại di động tối đa không quá 400.000đ/máy/tháng.

- Điện thoại cố định tại nhà riêng tối đa không quá 200.000/máy tháng

+ Các đối tượng còn lại được thanh toán cước phí sử dụng điện thoại (kể cả tiền thuê bao) như sau :

- Điện thoại di động tối đa không quá 250.000đ/máy/tháng.

- Điện thoại cố định tại nhà riêng tối đa không quá 100.000/máy/tháng .

* Hỗ trợ tiền cước sử dụng điện thoại cố đinh tại nhà riêng cho lái xe thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND Tỉnh là 100.000/máy/tháng.

* Phương thức thanh toán khoán vào lương theo mức đã quy định tại điểm 2 Điều 7 của quy định này, mọi thừa, thiếu về cước phí điện thoại do người sử dụng điện thoại tự chịu trách nhiệm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỤC HIỆN

Điều 8. Bản quy định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2002 và là căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi NSNN trong lĩnh vực trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan HCSN.

Điều 9. Giao cho Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bản quy định này.

	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
 (Đã ký)

Bùi Quang Vinh
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